
MỤC LỤC HỆ THỐNG MẪU BIỂU KIỂM TOÁN
(Kèm theo Quyết định số 323/QĐ-KTNN

ngày 10 tháng 3 năm 2026 của Tổng Kiểm toán nhà nước)

KÝ HIỆU
(Mẫu biểu số) TÊN MẪU BIỂU TRANG 

LĨNH VỰC KIỂM TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

I. NGÂN SÁCH BỘ, CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG

01/KHKT-NSBN Kế hoạch kiểm toán ... (Áp dụng cho các cuộc kiểm toán tại các 
bộ, cơ quan trung ương) 1-15

01/BBKT-NSBN Biên bản kiểm toán ... (Áp dụng cho Tổ kiểm toán tổng hợp tại bộ, 
cơ quan trung ương) 16-25

01/BCKT-NSBN Báo cáo kiểm toán ... (Áp dụng cho cuộc kiểm toán việc quản lý, sử 
dụng tài chính công, tài sản công tại các bộ, cơ quan trung ương) 26-47

01/BCKT-QTNSBN Báo cáo kiểm toán ... (Áp dụng cho cuộc kiểm toán báo cáo quyết 
toán ngân sách bộ, cơ quan trung ương) 48-56

II. NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

01/KHKT-NSĐP Kế hoạch kiểm toán ... (Áp dụng cho các cuộc kiểm toán tại  tỉnh, 
thành phố) 57-70

01/BBKT-NSĐP Biên bản kiểm toán ... (Áp dụng cho Tổ kiểm toán ngân sách tại 
các xã, phường, đặc khu khi kiểm toán ngân sách địa phương) 71-85

02/BBKT-NSĐP Biên bản kiểm toán ... (Áp dụng cho Tổ kiểm toán tại cơ quan 
Thuế/Hải quan khi kiểm toán ngân sách địa phương) 86-96

03/BBKT-NSĐP
Biên bản kiểm toán ... (Áp dụng cho Tổ kiểm toán tổng hợp tại Kho 
bạc Nhà nước khu vực hoặc Phòng Giao dịch trực thuộc Kho bạc 
Nhà nước khu vực khi kiểm toán ngân sách địa phương)

97-103

04/BBKT-NSĐP

Biên bản kiểm toán ... (Áp dụng cho Tổ kiểm toán tổng hợp tại Sở 
Tài chính các tỉnh, thành phố hoặc Phòng Kinh tế xã/đặc khu hoặc 
Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường/đặc khu khi kiểm toán 
ngân sách địa phương)

104-113

01/BCKT-NSĐP Báo cáo kiểm toán ... (Áp dụng cho cuộc kiểm toán ngân sách địa phương) 114-136

01/BCKT-QTNSĐP Báo cáo kiểm toán ... (Áp dụng cho cuộc kiểm toán báo cáo quyết 
toán ngân sách địa phương) 137-145

III. CÁC ĐƠN VỊ DỰ TOÁN, BQLDA TRỰC THUỘC BỘ/CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG VÀ ĐỊA PHƯƠNG

01/BBKT-NS
Biên bản kiểm toán ... (Áp dụng cho Tổ kiểm toán việc quản lý, sử 
dụng tài chính công, tài sản công tại các đơn vị dự toán, sự 
nghiệp… thuộc bộ, cơ quan trung ương, địa phương)

146-157

02/BBKT-NS
Biên bản kiểm toán ... (Áp dụng cho Tổ kiểm toán việc quản lý và 
sử dụng vốn đầu tư của các Ban quản lý (hoặc Chủ đầu tư) thuộc 
các bộ, cơ quan trung ương, địa phương)

158-170

LĨNH VỰC KIỂM TOÁN DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

01/KHKT-DAĐT
Kế hoạch kiểm toán ... (Áp dụng cho các cuộc kiểm toán hoạt động 
xây dựng và quản lý, sử dụng vốn đầu tư dự án đầu tư xây dựng 
công trình, gồm cả dự án theo hợp đồng PPP (BOT, BT…))

171-181

01/BBKT-DAĐT

Biên bản kiểm toán ... (Áp dụng cho Tổ kiểm toán hoạt động xây 
dựng và quản lý, sử dụng vốn đầu tư các dự án thành phần, hoặc 
các gói thầu khi thực hiện kiểm toán dự án đầu tư xây dựng công 
trình, gồm cả dự án theo hợp đồng PPP (BOT, BT…))

182-195
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KÝ HIỆU
(Mẫu biểu số) TÊN MẪU BIỂU TRANG 

02/BBKT-DAĐT

Biên bản kiểm toán ... (Áp dụng cho Tổ kiểm toán hoạt động đầu 
tư xây dựng và việc quản lý, sử dụng vốn đầu tư các dự án thực 
hiện hình thức hợp đồng PPP (BOT, BT…) tại cơ quan đại diện cơ 
quan quản lý nhà nước có thẩm quyền)

196-199

01/BCKT-DAĐT

Báo cáo kiểm toán ... (Áp dụng cho cuộc kiểm toán hoạt động đầu tư 
xây dựng và việc quản lý, sử dụng vốn đầu tư các dự án đầu tư xây 
dựng công trình, gồm cả dự án đầu tư theo hình thức PPP (BOT, 
BT…))

200-220

LĨNH VỰC KIỂM TOÁN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU

01/KHKT-CTMT
Kế hoạch kiểm toán … (Áp dụng cho cuộc kiểm toán Chương trình 
mục tiêu quốc gia hoặc các Chương trình mục tiêu áp dụng theo 
cơ chế Chương trình mục tiêu quốc gia)

221-233

01/BBKT-CTMT
Biên bản kiểm toán ... (Áp dụng cho Tổ kiểm toán Chương trình mục 
tiêu quốc gia hoặc các Chương trình mục tiêu áp dụng theo cơ chế 
Chương trình mục tiêu quốc gia)

234-250

01/BCKT-CTMT
Báo cáo kiểm toán ... (Áp dụng cho cuộc kiểm toán Chương trình 
mục tiêu quốc gia hoặc các Chương trình mục tiêu áp dụng theo 
cơ chế Chương trình mục tiêu quốc gia)

251-271

LĨNH VỰC KIỂM TOÁN DOANH NGHIỆP

01/KHKT-DN
Kế hoạch kiểm toán ... (Áp dụng cho cuộc kiểm toán báo cáo tài 
chính, các hoạt động liên quan đến quản lý, sử dụng vốn, tài sản 
nhà nước của các doanh nghiệp)

272-281

01/BBKT-DN
Biên bản kiểm toán ... (Áp dụng cho Tổ kiểm toán báo cáo tài 
chính, các hoạt động liên quan đến quản lý, sử dụng vốn, tài sản 
nhà nước của các doanh nghiệp)

282-295

01/BCKT-DN
Báo cáo kiểm toán... (Áp dụng cho cuộc kiểm toán báo cáo tài 
chính, các hoạt động liên quan đến quản lý, sử dụng vốn, tài sản 
nhà nước của các doanh nghiệp)

296-316

02/BCKT-DN

Báo cáo kiểm toán ... (Áp dụng cho cuộc kiểm toán thực hiện nghĩa 
vụ với ngân sách nhà nước và việc thực hiện quyền, trách nhiệm 
của người đại diện vốn nhà nước trong quản lý, sử dụng vốn, tài 
sản nhà nước của các doanh nghiệp nắm giữ từ 50% vốn điều lệ 
trở xuống)

317-330

03/BCKT-DN
Báo cáo kiểm toán ... (Áp dụng cho cuộc kiểm toán kết quả tư vấn 
định giá và xử lý các vấn đề tài chính trước khi chính thức công bố 
giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa)

331-345

04/BCKT-DN
Báo cáo kiểm toán ... (Áp dụng cho cuộc kiểm toán quyết toán giá 
trị phần vốn nhà nước tại thời điểm doanh nghiệp chính thức 
chuyển thành Công ty cổ phần)

346-362

LĨNH VỰC KIỂM TOÁN CÁC TỔ CHỨC TÀI CHÍNH, NGÂN HÀNG

I. CÁC TỔ CHỨC TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG

01/KHKT-TCNH
Kế hoạch kiểm toán ... (Áp dụng cho cuộc kiểm toán báo cáo tài 
chính, các hoạt động liên quan đến quản lý, sử dụng vốn, tài sản 
nhà nước của các tổ chức tài chính, ngân hàng)

363-374

01/BBKT-TCNH

Biên bản kiểm toán … (Áp dụng cho Tổ kiểm toán báo cáo tài chính, 
các hoạt động liên quan đến quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước 
của các tổ chức tài chính, ngân hàng và các chi nhánh/đơn vị trực 
thuộc)

375-389
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KÝ HIỆU
(Mẫu biểu số) TÊN MẪU BIỂU TRANG 

02/BBKT-TCNH
Biên bản kiểm toán … (Áp dụng cho Tổ kiểm toán tại các tổ chức tài 
chính, ngân hàng có vốn nhà nước dưới 50% vốn điều lệ và các chi 
nhánh/đơn vị trực thuộc)

390-404

01/BCKT-TCNH
Báo cáo kiểm toán ... (Áp dụng cho cuộc kiểm toán báo cáo tài 
chính, các hoạt động liên quan đến quản lý, sử dụng vốn, tài sản 
nhà nước của các tổ chức tài chính, ngân hàng)

405-426

02/BCKT-TCNH Báo cáo kiểm toán ... (Áp dụng cho cuộc kiểm toán ngân hàng, tổ 
chức tín dụng có vốn nhà nước từ 50% vốn điều lệ trở xuống) 427-448

II. NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

01/KHKT-NHNN
Kế hoạch kiểm toán … (Áp dụng cho cuộc kiểm toán báo cáo tài 
chính, các hoạt động liên quan đến quản lý, sử dụng vốn, tài sản 
nhà nước của NHNN)

449-459

01/BBKT-NHNN
Biên bản kiểm toán ... (Áp dụng cho Tổ kiểm toán báo cáo tài chính, 
các hoạt động liên quan đến quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước 
của NHNN và các đơn vị trực thuộc)

460-473

01/BCKT-NHNN
Báo cáo kiểm toán ... (Áp dụng cho cuộc kiểm toán báo cáo tài 
chính, các hoạt động liên quan đến quản lý, sử dụng vốn, tài sản 
nhà nước của NHNN)

474-494

III. BẢO HIỂM XÃ HỘI

01/KHKT-BHXH
Kế hoạch kiểm toán … (Áp dụng cho cuộc kiểm toán báo cáo tài 
chính, các hoạt động liên quan đến quản lý, sử dụng vốn, tài sản 
nhà nước của BHXH)

495-506

01/BBKT-BHXH
Biên bản kiểm toán ... (Áp dụng cho Tổ kiểm toán báo cáo tài 
chính, các hoạt động liên quan đến quản lý, sử dụng vốn, tài sản 
nhà nước của BHXH và các đơn vị trực thuộc)

507-521

01/BCKT-BHXH
Báo cáo kiểm toán ... (Áp dụng cho cuộc kiểm toán báo cáo tài 
chính, các hoạt động liên quan đến quản lý, sử dụng vốn, tài sản 
nhà nước của BHXH)

522-542

LĨNH VỰC KIỂM TOÁN QUỐC PHÒNG, AN NINH VÀ TÀI CHÍNH ĐẢNG

01/KHKT-ĐB
Kế hoạch kiểm toán ... (Áp dụng cho cuộc kiểm toán việc quản lý, 
sử dụng tài chính công, tài sản công của các đơn vị khối quốc 
phòng, an ninh và tài chính Đảng)

543-557

01/BBKT-ĐB

Biên bản kiểm toán ... (Áp dụng cho Tổ kiểm toán báo cáo tài 
chính, các hoạt động liên quan đến việc quản lý, sử dụng tài chính 
công, tài sản công của các đơn vị dự toán thuộc khối quốc phòng, 
an ninh và tài chính Đảng)

558-571

01/BCKT-ĐB
Báo cáo kiểm toán ... (Áp dụng cho cuộc kiểm toán việc quản lý, sử 
dụng tài chính công, tài sản công của các đơn vị thuộc khối quốc 
phòng, an ninh và tài chính Đảng)

572-592

HỒ SƠ CHUNG

01/ĐCKS Đề cương khảo sát thu thập thông tin 593-595

02/KHCT Kế hoạch kiểm toán chi tiết 596-601

03/TBKLKH Thông báo kết luận của Lãnh đạo Kiểm toán nhà nước tại cuộc họp 
xét duyệt Kế hoạch kiểm toán tổng quát của cuộc kiểm toán… 602-603

04/NKKT Nhật ký kiểm toán 604-610

05/NKCT Nhật ký công tác 611-612
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KÝ HIỆU
(Mẫu biểu số) TÊN MẪU BIỂU TRANG 

06/TTĐC Tờ trình Kế hoạch kiểm tra, đối chiếu 613-615

07/CVĐC Công văn gửi Kế hoạch kiểm tra, đối chiếu 616-618

08/BBĐC Biên bản kiểm tra, đối chiếu 619-621

09/BBXN Biên bản xác nhận số liệu và tình hình kiểm toán 622-625

10/ĐNGT Văn bản về việc đề nghị giải trình phát hiện kiểm toán 626-627

11/BBKT Biên bản kiểm toán 628-630

12/BBLV Biên bản làm việc 631-632

13/BBHT Biên bản họp Tổ kiểm toán 633-634

14/BBTQ Biên bản họp thông qua dự thảo Biên bản kiểm toán với … (đơn vị 
được kiểm toán) 635-636

15/BBHĐ Biên bản họp Đoàn kiểm toán 637-638

16/TTXYK Tờ trình xin ý kiến về hoạt động kiểm toán 639-640

17/BBXD Biên bản họp xét duyệt 641-642

18/BLYK Báo cáo bảo lưu ý kiến của kiểm toán viên 643-644

19/TTXD Tờ trình về việc thẩm định, xét duyệt dự thảo Báo cáo kiểm toán 
cuộc kiểm toán 645-646

20/TBKLBC Thông báo kết luận của Lãnh đạo Kiểm toán nhà nước tại cuộc họp 
xét duyệt Báo cáo kiểm toán 647-648

21/CVDTBC Công văn về việc gửi dự thảo Báo cáo kiểm toán 649-650

22/BBTQ Biên bản họp thông qua dự thảo Báo cáo kiểm toán với đơn vị 
được kiểm toán 651-652

23/TTPHBC Tờ trình về việc phát hành Báo cáo kiểm toán 653-657

24/CVGBC Công văn về việc gửi Báo cáo kiểm toán 658-659

25/TTPHTB Tờ trình về việc phát hành Thông báo kết quả kiểm toán 660-662

26/TBKQKT Thông báo kết quả kiểm toán 663-697

27/CVKB Công văn gửi Kho bạc Nhà nước (về việc kiến nghị tăng thu, giảm 
chi NSNN…) 698-701

28/TBKLKN Thông báo kết luận, kiến nghị kiểm toán 702-704

29/CVTB Công văn về việc thông báo kết quả, kiến nghị kiểm toán 705-706
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